
Tên ngạch (CDNN) Mã số Đại học Cao đẳng Trung cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Trumg tâm Giám định Y khoa 3

1 Cán sự 01.004
Lưu trữ và quản trị 

văn phòng

2 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

2 Trung tâm Kiểm Nghiệm 1

1 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07 Cử nhân sinh học

3 Bệnh viện Da Liễu 1

1 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 7

4 Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10
Cử nhân y tế công 

cộng

3 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

5 Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười 9

3 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

2 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

Ghi chú
Số 

TT
Cơ quan, đơn vị (Vị trí tuyển dụng)

Chỉ tiêu

tuyển 

dụng

Tên, mã số ngạch (CDNN)

(Kèm theo Kế hoạch số: 66/KH-SYT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Đồng Tháp)
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3 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

1 Cán sự 01.004
Lưu trữ và quản trị 

văn phòng

6 Trung tâm Y tế thành phố Hồng Ngự 5

3 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

2 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

7 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 14

6 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

7 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

1 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

8 Trung tâm Y tế huyện Lai Vung 33

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

8 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng

10 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

4 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

1 Cán sự 01.004 Luật

9 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

9 Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh 27

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
Bác sĩ Y học cổ 

truyền

6 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng



2 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

3 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

14 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

10 Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình 25

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

3 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng

1 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

4 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

11 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

3 Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10
Cử nhân y tế công 

cộng

11 Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự 31

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

1
Công tác xã hội viên (hạng 

III)
V.09.04.02

Cử nhân công tác 

xã hội

2 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng

6 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

2 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

1 Nhân viên 01.005
Kinh tế hoặc 

Luật

17 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

1 Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10
Cử nhân y tế công 

cộng

12 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 9



1 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng

1 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

7 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

13 Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 30

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

8 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

8 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

1 Kế toán viên Trung cấp 06.032 Kế toán

1 Kỹ thuật y (hạng IV) V.08.07.19 Xét nghiệm y học

11 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

14 Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò 23

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

4 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng

6 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

11 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

1 Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10
Cử nhân y tế công 

cộng

15 Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng 37

3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa

1 Cán sự 01.004 Kế toán

1 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng



6 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

3 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

1 Kế toán viên 06.031 Cử nhân kế toán

1 Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07
Kỹ sư công nghệ 

thông tin

1 Kỹ thuật y (hạng IV) V.08.07.19 Hình ảnh y học

20 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

16 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông 24

1 Cán sự 01.004
Lưu trữ và quản trị 

văn phòng

2 Điều dưỡng (hạng IV) V.08.05.13 Điều dưỡng

1 Dược (hạng IV) V.08.08.23 Dược

3 Hộ sinh (hạng IV) V.08.06.16 Hộ sinh

1 Kế toán viên 06.031 Cử nhân kinh tế

1 Kế toán viên Trung cấp 06.032 Kế toán

14 Y sĩ (hạng IV) V.08.03.07 Y sĩ trung học

1 Y tế công cộng (hạng III) V.08.04.10
Cử nhân y tế công 

cộng
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